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BÁO CÁO THẨM TRA
Về các đề án:
- Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở các huyện miền núi giai đoạn 2009 – 2015; 
- Chuyển đổi loại hình các trường THPT bán công trên địa bàn tỉnh;
 - Luân chuyển cán bộ, giáo viên từ đồng bằng lên công tác tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc các huyện miền núi và từ miền núi về đồng bằng thuộc tỉnh Quảng Nam; 
- Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, tầm nhìn 2020.
     

Trên cơ sở kết quả giám sát thực tế và nghiên cứu nội dung các báo cáo, đề án, Ban Văn hóa - Xã hội cơ bản thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh về thông qua nội dung các Đề án về Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở các huyện miền núi giai đoạn 2009 - 2015; Chuyển đổi loại hình các trường THPT bán công trên địa bàn tỉnh; Luân chuyển cán bộ, giáo viên từ đồng bằng lên công tác tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc các huyện miền núi và từ miền núi về đồng bằng thuộc tỉnh Quảng Nam; Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2015, tầm nhìn 2020. Ngoài ra, Ban nêu thêm một số vấn đề sau:

I. Về đề án Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở các huyện miền núi giai đoạn 2009 – 2015:

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên và có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển toàn diện của trẻ em, nhất là đối với trẻ em miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện còn nhiều khó khăn trong thụ hưởng và tiếp cận nền giáo dục tiên tiến. Vì vậy, việc xây dựng đề án phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở các huyện miền núi giai đoạn 2009 – 2015 là hết sức cần thiết, góp phần đặt nền tảng ban đầu để các em đủ sức bước vào lớp 1 phổ thông, tạo môi trường giao tiếp tiếng Việt tốt, làm quen với nề nếp, thói quen trong học tập, sinh hoạt, được chăm sóc sức khỏe ban đầu. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để tiến đến thực hiện phổ cập giáo dục mẫu giáo 5 tuổi trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Về cơ bản, Ban nhất trí với các mục tiêu, giải pháp của đề án. Tuy nhiên, một số mục tiêu đặt ra khá cao so với thực trạng giáo dục mầm non miền núi, nhất là khu vực miền núi cao có điều kiện đi lại khó khăn, đời sống dân trí thấp, trong khi thời gian tổ chức thực hiện đề án không dài (5 năm). Đó là các chỉ tiêu: đến năm 2015, xây mới 31 trường mầm non ở các xã chưa có trường mầm non; huy động 50% trẻ từ 3 đến 5 tuổi là người DTTS ra lớp; 100% trẻ 5 tuổi là người DTTS ra lớp.  
Đề ra chỉ tiêu cao là để có hướng phấn đấu tích cực, tuy nhiên, cần xem xét kỹ tính khả thi, tránh bệnh hình thức, thành tích ảo khi cố gắng đạt cho được chỉ tiêu vượt khả năng thực tế.

 Mặt khác, theo báo cáo của Sở Tài chính, trong giai đoạn ổn định ngân sách mới từ năm 2011 trở đi, khả năng tăng mức bố trí ngân sách cho các đề án được trình tại kỳ họp lần này khá thấp. Vì vậy, ngoài nguồn kinh phí cho các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, các chương trình MTQG, nguồn huy động xã hội được lồng ghép để thực hiện đề án, đề nghị các Sở liên quan và các địa phương cần rà soát điều chỉnh quy hoạch phù hợp, xem xét kỹ danh mục và hạng mục các công trình xây dựng từ nguồn XDCB tập trung của tỉnh, đảm bảo đầu tư đạt hiệu quả, chất lượng.
II. Về đề án chuyển đổi loại hình các trường THPT bán công trên địa bàn tỉnh:

Trong xu thế phát triển giáo dục hiện nay, để phù hợp với yêu cầu chung (đến năm 2010 không còn loại hình trường bán công), việc đặt ra vấn đề chuyển đổi các trường bán công trên địa bàn tỉnh sang công lập là cần thiết, phù hợp nguyện vọng của đa số người dân khu vực nghèo và cận nghèo, tạo điều kiện để con em các vùng kinh tế xã hội khó khăn được học tập trong môi trường giáo dục tốt hơn, đội ngũ giáo viên được quan tâm đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định.

Ban nhất trí với đề nghị chuyển các trường THPT bán công sang công lập tại Tờ trình số 2259/TTr-UBND của UBND tỉnh. Để quá trình chuyển đổi được thực hiện hiệu quả, phù hợp khả năng ngân sách và điều kiện thực tế của tỉnh, Ban đề nghị quan tâm một số vấn đề sau:
- Tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục theo Nghị quyết 05 của Chính phủ, khuyến khích và tạo điều kiện để thành lập các trường phổ thông tư thục ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội thuận lợi.
- Thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục chuyển đổi các trường THPT bán công sang công lập theo quy định tại Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
- Về mức thu học phí sau chuyển đổi ở các trường THPT bán công: 
Nếu thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành đối với trường công lập (về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên…), việc chuyển 8 trường THPT bán công sang công lập sẽ làm tăng chi đột biến ngân sách hằng năm của tỉnh.Vì vậy, Ban thống nhất phương án tạm thời giữ nguyên mức thu học phí đối với năm học 2009 – 2010. Từ năm học 2010 – 2011 trở đi, căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về “chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015” và các văn bản hướng dẫn liên quan của bộ ngành trung ương, đề nghị Sở GD&ĐT sớm tham mưu UBND tỉnh xây dựng đề án về mức thu học phí mới và trình HĐND tỉnh quyết định tại kỳ họp gần nhất. 
Ban cũng thống nhất với đề nghị giữ nguyên đối tượng và mức miễn giảm học phí theo quy định hiện hành; tạm thời giữ nguyên các tổ chức, thực trạng đội ngũ giáo viên hiện có của từng đơn vị. Đề nghị các ngành Nội vụ và GD&ĐT phối hợp thực hiện chính sách luân chuyển giáo viên công tác lâu năm ở miền núi theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ và theo Nghị quyết về luân chuyển giáo viên của HĐND tỉnh, hoặc hợp đồng lao động để bổ sung số giáo viên còn thiếu cho các trường sau chuyển đổi, từng bước kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, trên cơ sở đó tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy. 

- Đề nghị Sở GD&ĐT tham mưu tốt cho UBND tỉnh trong quá trình phê duyệt đề án chuyển đổi của từng đơn vị, thực hiện công bằng, công khai, minh bạch trong quản lý tài chính; đảm bảo sĩ số học sinh trên lớp học theo quy định đối với trường công lập, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với đội ngũ giáo viên, ưu tiên tuyển dụng số giáo viên hợp đồng lâu năm ở các trường bán công, có kinh nghiệm giảng dạy và năng lực sư phạm tốt; nâng cao chất lượng giáo dục, tiến đến mục tiêu xây dựng trường THPT đạt chuẩn quốc gia.
III. Về đề án luân chuyển cán bộ, giáo viên từ đồng bằng lên công tác tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc các huyện miền núi và từ miền núi về đồng bằng thuộc tỉnh Quảng Nam:
Những năm qua, nhiều giáo viên từ đồng bằng lên công tác tại miền núi, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Họ đã cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giáo dục tại địa phương nơi công tác. Nhiều giáo viên lập gia đình, định cư tại chỗ, xem đó là quê hương thứ hai. Tuy nhiên, có không ít giáo viên, nhất là giáo viên nữ rất khó khăn trong việc lập gia đình cũng như nguyện vọng được chuyển về nơi có điều kiện thuận lợi hơn. Bên cạnh các chế độ, chính sách của trung ương, tỉnh đã ban hành các chính sách ưu đãi, thu hút giáo viên, tạo động lực để họ yên tâm công tác. Do một số khó khăn nhất định, các chính sách này chưa đủ sức thu hút, động viên giáo viên trẻ lên nhận công tác tại miền núi, chưa tạo được mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa ngành và lãnh thổ sau phân cấp quản lý giáo dục, dẫn đến tình trạng nhiều giáo viên công tác lâu năm tại miền núi không có điều kiện để thuyên chuyển về đồng bằng.
Để giải quyết khó khăn này, việc xây dựng đề án luân chuyển cán bộ, giáo viên từ đồng bằng lên công tác tại các huyện miền núi và từ miền núi về đồng bằng thuộc tỉnh Quảng Nam để trình HĐND tỉnh quyết định là cần thiết. Ban Văn hóa Xã hội cơ bản nhất trí với một số nội dung của đề án; ngoài ra, Ban có một số ý kiến như sau:
- Đối tượng điều chỉnh của nội dung đề án không chỉ là giáo viên từ đồng bằng lên công tác tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, mà cả số giáo viên được luân chuyển lên các xã, thôn không thuộc vùng đặc biệt khó khăn của các huyện miền núi. Vì vậy, Ban đề nghị điều chỉnh tên gọi của đề án và của dự thảo Nghị quyết kèm theo như sau: “ Về luân chuyển cán bộ, giáo viên từ đồng bằng lên công tác tại các huyện miền núi và từ miền núi về đồng bằng thuộc tỉnh Quảng Nam”.

- Sau khi Nghị định 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được ban hành, một số nội dung chậm hoặc không được thực thi tại Quảng Nam, nhất là các quy định về thời hạn luân chuyển giáo viên, về chính sách xét cấp đất làm nhà, làm kinh tế trang trại, được vay vốn làm nhà, làm kinh tế với lãi suất ưu đãi nếu tình nguyện ở lại lâu dài, được trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
Theo Ban, nếu Nghị định 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đây sẽ là nguồn động viên rất lớn đối  với cán bộ, giáo viên công tác tại miền núi, giải quyết được một phần lớn số cán bộ, giáo viên công tác lâu năm có nguyện vọng chuyển về đồng bằng. Việc tỉnh ban hành chính sách thu hút mở rộng hơn so với Nghị định 61 là giải pháp tích cực, song trong điều kiện ngân sách còn nhiều khó khăn như hiện nay, chính sách này thiếu khả thi. 
           Mặt khác, theo quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, giáo viên miền núi được hưởng 35% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên (nếu có) nếu trực tiếp giảng dạy tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, hoặc được hưởng 50% nếu giảng dạy ở các trường mầm non, tiểu học.

Nếu cộng khoản phụ cấp theo quyết định 244 của Thủ tướng Chính phủ với phụ cấp ưu đãi theo đề nghị của đề án, tổng lương hằng tháng của mỗi giáo viên luân chuyển lên các xã, thôn không thuộc diện đặc biệt khó khăn của các huyện miền núi sẽ khá cao. Ví dụ, một giáo viên tiểu học luân chuyển từ đồng bằng lên công tác tại thị trấn Đông Giang (có hệ số khu vực 0,5) sẽ được hưởng 50%  +  50% = 100% mức lương hiện hưởng, chưa kể các khoản trợ cấp thêm khác. Mức này là khá cao so với mặt bằng lương của công chức hành chính, sự nghiệp đang công tác trên cùng địa bàn.

Vì vậy, để chính sách của tỉnh sau khi ban hành được thực hiện hiệu quả,  Ban đề nghị hạ thấp mức phụ cấp thu hút và thu hẹp diện đối tượng được hưởng trợ cấp ban đầu. Cụ thể:
a. Mức phụ cấp thu hút đối với cán bộ, giáo viên từ đồng bằng luân chuyển lên các xã miền núi khó khăn thuộc các huyện miền núi đề nghị thực hiện như sau:
+ Cán bộ, giáo viên từ đồng bằng lên công tác nơi có hệ số phụ cấp khu vực 0,5 trở lên (không thuộc các xã, thôn đặc biệt khó khăn) được hưởng phụ cấp thu hút bằng 40% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có. (Đề án đề xuất mức phụ cấp 50% mức lương hiện hưởng).
+ Cán bộ, giáo viên từ đồng bằng lên công tác ở nơi có hệ số phụ cấp khu vực 0,3 và 0,4 (không thuộc các xã, thôn đặc biệt khó khăn) được hưởng phụ cấp thu hút bằng 30% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có (Đề án đề xuất mức phụ cấp 40% mức lương hiện hưởng).

+ Cán bộ, giáo viên từ đồng bằng lên công tác ở nơi có hệ số phụ cấp khu vực 0,1 và 0,2 được hưởng phụ cấp thu hút bằng 10% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có (Đề án đề xuất mức phụ cấp 20% mức lương hiện hưởng).

b. Thực hiện chính sách trợ cấp lần đầu 2.000.000 đồng cho CB,GV ở đồng bằng lên các xã có hệ số khu vực 0,3 trở lên, trừ những xã, thôn đặc biệt khó khăn, do những nơi này đã có mức trợ cấp ban đầu 4.000.000 đồng theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP (theo đề án, CB, GV lên công tác vùng ĐBKK được hưởng trợ cấp lần đầu 4 triệu đồng theo Nghị định 61 và 2 triệu đồng theo chính sách của tỉnh).
- Cần xem xét kỹ quy định: “UBND huyện miền núi có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu cho CB, GV được chuyển đến”. Nếu trường hợp địa phương gặp khó khăn về ngân sách, CB, GV trong diện được luân chuyển sẽ bị thiệt thòi - như đã từng thiệt thòi khi bị nợ lương, nợ chế độ tăng thay và một số chính sách khác trong thời gian dài do ngân sách khó khăn.

- Chỉ thực hiện chính sách ưu đãi của tỉnh đối với số CB, GV có hộ khẩu thường trú ở đồng bằng được điều động lên công tác ở miền núi. Không thực hiện chính sách đối với số giáo viên được tuyển dụng mới là người địa phương, có hộ khẩu thường trú trong cùng một huyện. Giảm chỉ tiêu tuyển mới hằng năm cho các huyện đồng bằng (bổ sung thiếu hụt hằng năm bằng số giáo viên được luân chuyển từ miền núi về), đồng thời tăng chỉ tiêu tuyến mới cho các huyện miền núi, trong đó ưu tiên tuyển dụng giáo viên là người tại chỗ, dân tộc thiểu số, vừa tạo điều kiện để họ gắn bó tâm huyết với sự nghiệp giáo dục địa phương, nâng cao chất lượng giáo dục, vừa góp phần giảm gánh nặng ngân sách nhà nước. 

- Đối với trường hợp giáo viên luân chuyển có con dưới 18 tuổi cùng sinh sống với cha hoặc mẹ tại nơi công tác, để đảm bảo chặt chẽ, Ban đề nghị điều chỉnh quy định về mức trợ cấp thêm như sau:
           “Nếu có con dưới 18 tuổi cùng sinh sống với cha hoặc mẹ tại nơi được luân chuyển đến, được trợ cấp thêm 1/3 mức lương tối thiểu/cháu/tháng. Thời gian hưởng trợ cấp đồng thời với thời gian cha hoặc mẹ được hưởng chính sách luân chuyển giáo viên của tỉnh và không vượt quá 18 tuổi.”
- Đảm bảo công bằng, công khai trong thực hiện chính sách luân chuyển, đồng thời tăng cường công tác quản lý, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức cán bộ công chức, nhất là đối với những cán bộ làm công tác tổ chức. Sớm phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực hiện chính sách.
- Mục tiêu quan trọng của việc ban hành chính sách luân chuyển giáo viên chính là góp phần nâng cao chất lượng giáo dục miền núi. Ổn định đội ngũ, tạo động lực để họ yên tâm công tác, không ngoài mục đích nâng cao chất lượng giáo dục, khắc phục dần tình trạng “ngồi nhầm lớp” của học sinh miền núi. Nếu không quan tâm đầy đủ đến mục tiêu này, yếu tố hiệu quả của chính sách sẽ thấp, gây lãng phí lớn. 
Mặt khác, giáo dục là sự nghiệp có tính chiến lược lâu dài. Việc luân chuyển giáo viên theo chu kỳ 3 – 5 năm, nếu không quản lý tốt, dễ dẫn đến tình trạng giáo viên giảng dạy thiếu nhiệt tình, tâm huyết với học sinh, chỉ chờ xong thời hạn “nghĩa vụ” đề về lại đồng bằng, ảnh hưởng chất lượng giáo dục.
Vì vậy, đề nghị ngành GD&ĐT tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học trong từng cấp học, tuyên truyền vận động ý thức trách nhiệm, phát huy tính sáng tạo, năng động, lòng yêu nghề, yêu trẻ ở người thầy giáo; tăng cường công tác thanh tra giáo dục, sớm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định quy chế trong quản lý về giáo dục và đào tạo. 
        IV. Về đề án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, tầm nhìn 2020.
Tại kỳ họp thứ 16 tổ chức vào tháng 4 năm 2008, trên cơ sở kết quả thẩm tra của Ban Văn hóa Xã hội, HĐND tỉnh khóa VII đã xem xét ban hành Nghị quyết số 105/2008/NQ-HĐND về phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam với nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực.
Tại kỳ họp này, theo đề nghị của UBND tỉnh, HĐND tỉnh tiếp tục xem xét đề án về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2015, tầm nhìn 2020. Theo Ban VHXH, việc điều chỉnh quy hoạch này là cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch ngày càng tăng và yêu cầu của các văn bản pháp quy liên quan của bộ ngành trung ương. Ban VHXH cơ bản thống nhất với các mục tiêu, giải pháp của đề án và đề nghị quan tâm một số vấn đề sau:
- Việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam lần này không trái với nội dung Nghị quyết số 105/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phát triển du lịch tỉnh đến năm 2015, tầm nhìn 2020. Do đó, sau khi HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch tổng thể, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, định hướng, giải pháp theo Nghị quyết 105; đồng thời, tiếp tục quan tâm những vấn đề đã được Ban Văn hóa Xã hội đề cập trong báo cáo thẩm tra đề án phát triển du lịch tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VII.
- Ban thống nhất với phân kỳ nhu cầu đất dành cho phát triển du lịch từ nay đến năm 2020, tuy nhiên, đề nghị hạn chế tối đa việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất sản xuất nông nghiệp. Cần quan tâm đặc biệt đến đời sống vật chất - tinh thần, việc làm của cư dân địa phương trong quá trình thực hiện, không vì các dự án đầu tư phát triển du lịch mà để họ phải lâm vào tình trạng mất đất sản xuất, không có việc làm, không gian hành nghề của ngư dân bị thu hẹp, trong khi sự quan tâm của các cấp chính quyền không thỏa đáng, từ đó dễ nảy sinh nhiều vấn đề xã hội bức xúc khác.
Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về các đề án chuyên đề liên quan đến lĩnh vực văn hóa – xã hội. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 
	  Nơi nhận:                                                         
- TTHĐND, UBND tỉnh;                                                          
- Các Ban HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;                                                                       
- Đại biểu khách mời;

- CPVP, CV;
- Lưu VT.
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